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Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lớp:  1/ . . . . . . . . . . . 

Trường: TH Tân Công Sính 

Huyện : Tam Nông 
	 KIỂM TRA NỘI DUNG ÔN TẬP CỦA HỌC SINH

Môn: Toán



1.  Số? 



            ………                          ………                         ………                 ……….

2.  Hình?





Hình……………

  3. Viết số hoặc cách đọc số theo mẫu 

a) 
mười hai: 12                mười sáu:……                 mười tám: ….

b)
 17: mười bảy             13: …………………        19: ………………..

4. Số? 


10 - … = 4



7 = 4  + …


 5.  Viết các số 9, 5, 7, 3, 6 
     a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………….

     b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………….

 6. Hình vẽ bên có bao nhiêu đoạn thẳng?


     Có ….. đoạn thẳng

  7. 



                      ?
  13 + 2           16

17 - 2           18 - 3




        19 - 5            11

16 + 1         15 -  3

8. Tính: 

19 – 5 = …




      13 – 2 = …


16 – 3 = …




      15 – 1 = …


12 + 3 – 3 = …



      19 – 2 – 1 = 

9. Đặt tính rồi tính:

11 + 5


12 + 7


18 – 4
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10. Viết phép tính thích hợp:     
Có : 15 ngôi sao


Thêm  : 3 ngôi sao


Có tất cả : … ngôi sao?

	
	
	
	
	








ĐÁP ÁN
1.  Số? 



            …6…                          …8…                         …5…                           …10….

2.  Hình?





Hình tròn

  3. Viết số hoặc cách đọc số theo mẫu 

a) 
mười hai: 12                mười sáu:16                 mười tám: 18

b)
 17: mười bảy             13: mười ba        19: mười chín

4. Số? 


10 - 6 = 4



7 = 4  + 3


 5.  Viết các số 9, 5, 7, 3, 6 
     a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: 3, 5, 6, 7, 9
     b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 7, 6, 5, 3
 6. Hình vẽ bên có bao nhiêu đoạn thẳng?


     Có 6 đoạn thẳng

  7. 



                      ?
  13 + 2           16

17 - 2           18 - 3




        19 - 5            11

16 + 1         15 -  3

8. Tính: 

19 – 5 = 14




      13 – 2 = 11

16 – 3 = 13




      15 – 1 = 14

12 + 3 – 3 = 12



     19 – 2 – 1 = 16
9. Đặt tính rồi tính:


11 + 5


12 + 7


18 – 4

16 - 5


   11


    12


   18

    16

     5


      7


     4

      5


   16


    19


   14

    11
10. Viết phép tính thích hợp:     
Có : 15 ngôi sao


Thêm  : 3 ngôi sao


Có tất cả : … ngôi sao?

	15
	+
	3
	=
	18
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